
 

DANH MỤC 10 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LƯU THÔNG 

HÀNG HÓA TRONG NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  898/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 
 

TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại 

Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Thực 

hiện 

DVC 

trực 

tuyến  

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (01 THỦ TỤC) 

1 

Cấp Giấy tiếp 

nhận thông báo 
kinh doanh 
xăng dầu bằng 

thiết bị bán 
xăng dầu quy 

mô nhỏ 

05 ngày 

làm việc 

Trung tâm Phục 
vụ hành công 

tỉnh Tuyên 

Quang (Sở Công 
Thương), địa chỉ: 

số 609,  đường  
Quang  Trung,  
phường Phan 

Thiết, thành phố 
Tuyên Quang 

Theo 

quy 
định 

của Bộ 
Tài 

chính 

Nghị định số 
119/2021/NĐ-CP 
ngày 24/12/2021 

của Chính phủ 
quy định về trình 

tự, thủ tục cấp, 
cấp lại, thu hồi 
giấy phép vận tải 

đường bộ qua biên 
giới 

x x 
Mức 

độ 4 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (09 THỦ TỤC) 

1 

Cấp Giấy xác 

nhận đủ điều 
kiện làm tổng 
đại lý kinh 

doanh xăng 
dầuthuộc thẩm 

quyền cấp của 
Sở Công 
Thương 

20 ngày 
làm việc 

Trung tâm Phục 
vụ hành công 

tỉnh Tuyên 
Quang (Sở Công 

Thương), địa chỉ: 
số 609,  đường  
Quang  Trung,  

phường Phan 
Thiết, thành phố 

Tuyên Quang 

Theo 
quy 

định 
của Bộ 

Tài 

chính 

Nghị định số 
95/2021/NĐ-CP 
ngày 01/11/2021 

của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 
định số 
83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 
của Chính phủ về 

kinh doanh xăng 
dầu 

x x 
Mức 
độ 2 

2 

Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 
xác nhận đủ 

điều kiện làm 
tổng đại lý 
kinh doanh 

xăng dầuthuộc 
thẩm quyền 

cấp của Sở 
Công Thương 

20 ngày 
làm việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành công 
tỉnh Tuyên 

Quang (Sở Công 
Thương), địa chỉ: 
số 609,  đường  

Quang  Trung,  
phường Phan 

Thiết, thành phố 
Tuyên Quang 

Theo 

quy 
định 

của Bộ 

Tài 
chính 

Nghị định số 
95/2021/NĐ-CP 

ngày 01/11/2021 
của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị 
định số 

83/2014/NĐ-CP 
ngày 03/9/2014 

của Chính phủ về 
kinh doanh xăng 
dầu 

x x 
Mức 
độ 2 



2 
 

 
 

TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại 

Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Thực 

hiện 

DVC 

trực 

tuyến  

3 

Cấp lại Giấy 

xác nhận đủ 

điều kiện làm 

tổng đại lý kinh 

doanh xăng 

dầu thuộc thẩm 

quyền cấp của 

Sở Công 

Thương 

20 ngày 

làm việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành công 

tỉnh Tuyên 

Quang (Sở Công 

Thương), địa chỉ: 

số 609,  đường  

Quang  Trung,  

phường Phan 

Thiết, thành phố 

Tuyên Quang 

Theo 

quy 

định 

của Bộ 

Tài 

chính 

Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP 

ngày 01/11/2021 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 của 

Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu 

x x 
Mức 

độ 2 

4 

Cấp Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng 

dầu 

20 ngày 

làm việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành công 

tỉnh Tuyên 

Quang (Sở Công 

Thương), địa chỉ: 

số 609,  đường  

Quang  Trung,  

phường Phan 

Thiết, thành phố 

Tuyên Quang 

Theo 

quy 

định 

của Bộ 

Tài 

chính 

Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP 

ngày 01/11/2021 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 của 

Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu 

x x 
Mức 

độ 4 

5 

Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

xác nhận đủ 

điều kiện làm 

đại lý bán lẻ 

xăng dầu 

20 ngày 

làm việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành công 

tỉnh Tuyên 

Quang (Sở Công 

Thương), địa chỉ: 

số 609,  đường  

Quang  Trung,  

phường Phan 

Thiết, thành phố 

Tuyên Quang 

Theo 

quy 

định 

của Bộ 

Tài 

chính 

Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP 

ngày 01/11/2021 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 của 

Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu 

x x 
Mức 

độ 4 

6 

Cấp lại Giấy 

xác nhận đủ 

điều kiện làm 

đại lý bán lẻ 

xăng dầu 

20 ngày 

làm việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành công 

tỉnh Tuyên 

Quang (Sở Công 

Thương), địa chỉ: 

số 609,  đường  

Quang  Trung,  

phường Phan 

Thiết, thành phố 

Tuyên Quang 

Theo 

quy 

định 

của Bộ 

Tài 

chính 

Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP 

ngày 01/11/2021 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 của 

Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu 

x x 
Mức 

độ 4 



3 
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Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  
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7 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

cửa hàng đủ 

điều kiện bán 

lẻ xăng dầu 

14 ngày 

làm việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành công 

tỉnh Tuyên 

Quang (Sở Công 

Thương), địa chỉ: 

số 609,  đường  

Quang  Trung,  

phường Phan 

Thiết, thành phố 

Tuyên Quang 

Theo 

quy 

định 

của Bộ 

Tài 

chính 

Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP 

ngày 01/11/2021 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 của 

Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu 

x x 
Mức 

độ 4 

8 

Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

chứng nhận 

cửa hàng đủ 

điều kiện bán 

lẻ xăng dầu 

14 ngày 

làm việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành công 

tỉnh Tuyên 

Quang (Sở Công 

Thương), địa chỉ: 

số 609,  đường  

Quang  Trung,  

phường Phan 

Thiết, thành phố 

Tuyên Quang 

Theo 

quy 

định 

của Bộ 

Tài 

chính 

Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP 

ngày 01/11/2021 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 của 

Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu 

x x 
Mức 

độ 4 

9 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

cửa hàng đủ 

điều kiện bán 

lẻ xăng dầu 

14 ngày 

làm việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành công 

tỉnh Tuyên 

Quang (Sở Công 

Thương), địa chỉ: 

số 609,  đường  

Quang  Trung,  

phường Phan 

Thiết, thành phố 

Tuyên Quang 

Theo 

quy 

định 

của Bộ 

Tài 

chính 

Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP 

ngày 01/11/2021 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 của 

Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu 

x x 
Mức 

độ 4 
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